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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Đợt 1 tháng 01/2025 - Lớp: D 1
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1
NAN011900
437

Nguyễn Hoài An  100.000  100.500 5  100.000 10  71.280  371.780  371.780

2
NAN011900
438

Nguyễn Thị An Bình  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

3
NAN011900
439

Phan Minh Đạt  100.000  100.500  200.500  200.500

4
NAN011900
440

Nguyễn Thị Dung  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

5
NAN011900
441

Nguyễn Ánh Dương  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

6
NAN011900
442

Trương Ngân Hà  100.000  100.500  200.500  200.500

7
NAN011900
443

Phạm Thị Ngọc Hân  100.000  100.500 11  220.000  420.500  420.500

8
NAN011900
444

Nguyễn Thế Minh Hào  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

9
NAN011900
445

Nguyễn Gia Hưng  100.000  100.500 12  240.000  440.500  440.500

10
NAN011900
446

Nguyễn Đức Bảo Khang  100.000  100.500 13  260.000  460.500  460.500

11
NAN011900
447

Nguyễn Khánh Linh  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

12
NAN011900
448

Nguyễn Ngọc Tú Linh  100.000  100.500 6  120.000 13  92.664  413.164  413.164

13
NAN011900
449

Nguyễn Phi Lộc  100.000  100.500 12  240.000  440.500  440.500

14
NAN011900
450

Trần Quang Minh  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

15
NAN011900
451

Bùi Thị Ngọc Diệp  100.000  100.500 9  180.000  380.500  380.500

16
NAN011900
452

Nguyễn Hoàng Nhân  100.000  100.500 13  260.000 12  85.536  546.036  546.036
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17
NAN011900
453

Trần Quỳnh Như  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

18
NAN011900
454

Trần Quang Phong  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

19
NAN011900
455

Nguyễn Hữu Phúc Thịnh  100.000  100.500 13  260.000  460.500  460.500

20
NAN011900
456

Nguyễn Ngọc Trâm  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

21
NAN011900
457

Nguyễn Trọng Trung  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

22
NAN011900
458

Nguyễn Khôi Vỹ  100.000  100.500 8  160.000  360.500  360.500

23
NAN011900
459

Nguyễn Khánh Ngọc  100.000  100.500 12  240.000  440.500  440.500

24
NAN011900
460

Bùi Bảo Việt  100.000  100.500 12  240.000  440.500  440.500

25
NAN011900
461

TRần Thị Bảo Ngọc  100.000  100.500 11  220.000 11  78.408  498.908  498.908

Tổng cộng  2.500.000  2.512.500 266  5.320.000 175  1.247.400  11.579.900  11.579.900

Bằng chữ:
............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


